
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán quản trị Mã HP: DC3KT26

Địa điểm: 401 A1 Ngày thi: Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64DCKT2052 Nguyễn Thị Lan Anh 64DCKT03

2 2 64DCKT2051 Phạm Hà Anh 64DCKT03

3 3 64DCKT2003 Mai Thị Chinh 64DCKT02

4 4 64DCKT2101 Trần Văn Hà 64DCKT09

5 5 64DCKT2006 Hoàng Thị Hằng 64DCKT02

6 6 64DCKT2107 Vũ Thị Hiên 64DCKT09

7 7 64DCKT2008 Nguyễn Thị Hiền 64DCKT02

8 8 64DCKT2065 Nguyễn Thị Huệ 64DCKT03

9 9 64DCKT2018 Lại Thị Hường 64DCKT02

10 10 64DCKT2066 Phạm Quang Huy 64DCKT03

11 11 64DCKT2015 Trương Thị Huyền 64DCKT02

12 12 64DCKT2069 Phùng Thị Kim Liên 64DCKT03

13 13 64DCKT2072 Lê Phương Linh 64DCKT03

14 14 64DCKT2115 Lê Thị Thùy Linh 64DCKT09

15 15 64DCKT2073 Mai Khánh Linh 64DCKT03

16 16 64DCKT2020 Phạm Thuỳ Linh 64DCKT02

17 17 64DCKT2071 Vương Thị Thùy Linh 64DCKT03

18 18 64DCKT2116 Lương Thị Loan 64DCKT09

19 19 64DCKT2074 Nguyễn Thị Loan 64DCKT03

20 20 64DCKT2076 Nhữ Thị Luyến 64DCKT03

21 21 64DCKT2022 Nguyễn Thị Minh Lý 64DCKT02

22 22 64DCKT2120 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 64DCKT09

23 23 64DCKT2122 Nguyễn Thị Nhung 64DCKT09

24 24 64DCKT2123 Trần Phương Nhung 64DCKT09

25 25 64DCKT2124 Đặng Duy Phong 64DCKT09

26 26 64DCKT2082 Trương Thanh Phúc 64DCKT03

27 27 64DCKT2032 Nguyễn Nghĩa Phương 64DCKT02

28 28 64DCKT2084 Bùi Thị Kim Quỳnh 64DCKT03

29 29 64DCKT2142 Hồ Thị  Quỳnh 64DCKT09

30 30 64DCKT2130 Điêu Thị Thảo 64DCKT09

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

2/3/2016

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



Nguyễn Thị Lan Anh

Phạm Hà Anh

Mai Thị Chinh

Trần Văn Hà

Hoàng Thị Hằng

Vũ Thị Hiên

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Huệ

Lại Thị Hường

Phạm Quang Huy

Trương Thị Huyền

Phùng Thị Kim Liên

Lê Phương Linh

Lê Thị Thùy Linh

Mai Khánh Linh

Phạm Thuỳ Linh

Vương Thị Thùy Linh

Lương Thị Loan

Nguyễn Thị Loan

Nhữ Thị Luyến

Nguyễn Thị Minh Lý

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Thị Nhung

Trần Phương Nhung

Đặng Duy Phong

Trương Thanh Phúc

Nguyễn Nghĩa Phương

Bùi Thị Kim Quỳnh

Hồ Thị  Quỳnh

Điêu Thị Thảo



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán quản trị Mã HP: DC3KT26

Địa điểm: 402 A1 Ngày thi: Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1
64DCKT2131 Nguyễn Thị Phương Thảo 64DCKT09

2 2
64DCKT2038 Nguyễn Thị Thu Thảo 64DCKT02

3 3
64DCKT2088 Nguyễn Thị Thoa 64DCKT03

4 4
64DCKT2133 Nguyễn Hằng Thu 64DCKT09

5 5
64DCKT2040 Nguyễn Thị Thuỷ 64DCKT02

6 6
64DCKT2090 Trần Thị Tiếp 64DCKT03

7 7
64DCKT2138 Phùng Quang Trung 64DCKT09

8 8
64DCKT2092 Bùi Văn Trường 64DCKT03

9 9
64DCKT2045 Đào Thanh Tú 64DCKT02

10 10
64DCKT2139 Đào Thị Vân 64DCKT09

11 11
64DCKT2140 Nguyễn Tống Quang Vinh 64DCKT09

12 12
64DCKT2050 Nguyễn Thị Hoàng Yến 64DCKT02

Danh sách gồm 12 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

2/3/2016

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


